
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 04/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày  04  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế An Giang; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế quy 

định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động 

chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đính kèm 

danh sách). 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng thuộc Sở Y 

tế và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 
 



UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Đính kèm Quyết định số  04/QĐ-SYT ngày 04/ 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang) 

STT 
Số 

CCHN 
Ngày cấp 

Họ và 

Tên 
Ngày sinh 

Số chứng 

minh 

nhân dân 

Địa chỉ1 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi HĐCM  

đã được cấp 

Nội dung                

thu hồi 

1 

001770/

AG-

CCHN 

30/01/2013 

Nguyễn 

Phước 

Biển 

19/04/1985 351760197 

Ấp Tân Hậu B2 

- xã Long An - 

thị xã Tân Châu 

- An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

Thay đổi 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

2 

002265/

AG-

CCHN 

13/8/2013 

Trần Thị 

Diễm 

Loan 

19/11/1988 351950769 

Ấp Long Phú 2 - 

xã Long Điền B 

- huyện Chợ Mới 

- An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

3 

002308/

AG-

CCHN 

13/8/2013 
Lê Thị 

Kim Thư 
24/04/1982 351424153 

Khóm Bình 

Khánh 7 - 

phường Bình 

Khánh - thành 

phố Long Xuyên 

- An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

4 

002371/

AG-

CCHN 

13/8/2013 
Phạm 

Ngọc Thu 
04/08/1973 351587708 

Khóm Bình 

Khánh 7 - 

phường Bình 

Khánh - thành 

phố Long Xuyên 

- An Giang 

Hộ sinh 

Thông tư số 

12/2011/TTLT-

BYT 



STT 
Số 

CCHN 
Ngày cấp 

Họ và 

Tên 
Ngày sinh 

Số chứng 

minh 

nhân dân 

Địa chỉ1 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi HĐCM  

đã được cấp 

Nội dung                

thu hồi 

5 

002556/

AG-

CCHN 

13/8/2013 
Nguyễn 

Thị Thanh 
20/07/1975 351173288 

Khóm Đông 

Hưng - phường 

Đông Xuyên – 

TP. Long Xuyên 

- An Giang 

Hộ sinh 
Thông tư số 

12/2011/TTLT-BYT 

6 

002948/

AG-

CCHN 

10/10/2013 
Bùi Trúc 

Phương 
01/01/1982 351424082 

Khóm Tây 

Khánh 8, P. Mỹ 

Hòa, TP. Long 

Xuyên, An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

Thay đổi 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

7 

003617/

AG-

CCHN 

06/12/2013 
Lâm Tú 

Uyên 
07/01/1983 351469166 

Khóm Châu 

Long 5 - phường 

Châu Phú B - 

thành phố Châu 

Đốc - An Giang 

Hộ sinh 

Thông tư số 

12/2011/TTLT-

BYT 

8 

003742/

AG-

CCHN 

06/12/2013 
Lê Quang 

Thạch 
01/04/1987 351672736 

Ấp Khánh An - 

xã Khánh Hòa - 

huyện Châu Phú 

- An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

9 

004120/

AG-

CCHN 

24/01/2014 
Lê Kim 

Thắm 
05/03/1980 351304824 

Ấp Trung Bình - 

xã Thoại Giang - 

huyện Thoại Sơn 

- An Giang 

Y sỹ 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

10 

004814/

AG-

CCHN 

08/01/2015 
Ngô Văn 

Mịnh 
01/01/1977 351210374 

Ấp Long Quới 2 

- xã Long Điền 

B - huyện Chợ 

Mới - An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 



STT 
Số 

CCHN 
Ngày cấp 

Họ và 

Tên 
Ngày sinh 

Số chứng 

minh 

nhân dân 

Địa chỉ1 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi HĐCM  

đã được cấp 

Nội dung                

thu hồi 

11 

004980/

AG-

CCHN 

19/06/2015 
Bùi Bích 

Ngọc 
13/03/1992 351959705 

Ấp Đồng Ky - 

xã Quốc Thái - 

huyện An Phú - 

An Giang 

Y sỹ 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

12 

005613/

AG-

CCHN 

06/05/2016 

Trần Thị 

Ngọc 

Hiền 

02/01/1988 351786047 

Ấp Tân Thành - 

xã Vĩnh Thành - 

Châu Thành - 

An Giang 

Hộ sinh 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 

13 

006164/

AG-

CCHN 

27/03/2017 
Bùi Thị 

Bảo Yến 
23/01/1995 352179307 

Ấp Tân Đông - 

xã Mỹ Phú Đông 

- huyện Thoại 

Sơn - An Giang 

Y sỹ 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 

14 

007049/

AG-

CCHN 

12/03/2018 

Trần Thị 

Hạnh 

Nhung 

01/05/1995 352328244 

Ấp Tây Bình - 

xã Thoại Giang - 

huyện Thoại Sơn 

- An Giang 

Y sỹ 

TTLT 

10/2015/TTLT-

BYT_BNV 

15 

007239/

AG-

CCHN 

08/05/2018 

Trần 

Quỳnh 

Hương 

09/09/1994 341674230 

Ấp Bình An - xã 

Bình Thành - 

huyện Lấp Vò - 

Đồng Tháp 

Hộ sinh 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 

16 

007258/

AG-

CCHN 

21/05/2018 

Phạm 

Trường 

An 

30/07/1996 352232429 

Ấp Mỹ Khánh 2 

- xã Mỹ Hoà 

Hưng - thành 

phố Long Xuyên 

- An Giang 

Điều 

dưỡng 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 



STT 
Số 

CCHN 
Ngày cấp 

Họ và 

Tên 
Ngày sinh 

Số chứng 

minh 

nhân dân 

Địa chỉ1 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi HĐCM  

đã được cấp 

Nội dung                

thu hồi 

17 

007288/

AG-

CCHN 

28/05/2018 
Trần Văn 

Nghĩa 
24/06/1994 352270987 

Khóm Bình 

Khánh 7 - 

phường Bình 

Khánh – TP. 

Long Xuyên - 

An Giang 

Điều 

dưỡng 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 

18 

007455/

AG-

CCHN 

04/09/2018 
Lê Thị 

Kim Mị 
15/07/1991 351932534 

Ấp Sóc Triết - 

Thị trấn Cô Tô - 

huyện Tri Tôn - 

An Giang 

Điều 

dưỡng 

TTLT 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV 

19 

008012/

AG-

CCHN 

08/08/2019 

Trần Thị 

Thùy 

Dương 

12/04/1986 351649152 

Ấp Bình Di - xã 

Khánh Bình - 

huyện An Phú - 

An Giang 

Điều 

dưỡng 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

20 

008960/

AG-

CCHN 

17/12/2020 

Võ 

Nguyễn 

Tuyết 

Xuân 

14/01/1998 352449510 

Ấp Bình Phú - 

xã Bình Thủy - 

huyện Châu Phú 

- An Giang 

Y sỹ 

TTLT 

10/2015/TTLT-

BYT_BNV 

21 

005648/

AG-

CCHN 

16/06/2016 
Lê Thị 

Nrel 
16/06/1991 363623067 

Ấp 10, xã Vị 

Thắng, huyện Vị 

Thủy, Hậu 

Giang 

Kỹ 

thuật 

viên 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Cá nhân 

có đơn 

xin trả lại 

CCHN 

Tổng cộng: 21 khoản./. 
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